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ẢNH HƯỞNG CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG QUÁ TRÌNH HỌC VIẾT
 CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM

Phạm Thị Thu Trang
Khoa Ngoại Ngữ Kinh Tế - Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Tóm tắt: Trong bối cảnh giáo dục đại học đang chịu ảnh hưởng sâu rộng từ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) đã và 
đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc hỗ trợ sinh viên phát triển kỹ năng học thuật, đặc biệt là kỹ năng viết. 
Nghiên cứu này tập trung phân tích ảnh hưởng của các công cụ viết dựa trên AI như ChatGPT, Grammarly và Writefull 
đối với quá trình học viết của sinh viên năm nhất tại một trường đại học công lập ở Việt Nam. Sử dụng phương pháp tổng 
quan tài liệu kết hợp phân tích lý thuyết, bài viết làm rõ cả mặt tích cực và những thách thức tiềm ẩn khi tích hợp AI vào 
hoạt động học viết ở bậc đại học. Kết quả cho thấy, các công cụ AI hỗ trợ sinh viên cải thiện khả năng diễn đạt, nâng cao 
độ chính xác ngữ pháp, tổ chức nội dung và tự tin hơn khi viết. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra những nguy cơ như sự 
phụ thuộc vào AI, suy giảm khả năng tư duy độc lập và các vấn đề về liêm chính học thuật. Điều này đặt ra yêu cầu cấp 
thiết về việc xây dựng các hướng dẫn sư phạm, chính sách kiểm soát và phát triển năng lực số có đạo đức cho sinh viên. 
Nghiên cứu góp phần cung cấp góc nhìn thực tiễn về vai trò của AI trong giáo dục đại học tại Việt Nam, từ đó đưa ra một 
số khuyến nghị cho giảng viên và nhà quản lý nhằm sử dụng AI một cách hiệu quả, có trách nhiệm và phù hợp với bối cảnh 
đào tạo hiện đại.

Từ khóa: trí tuệ nhân tạo, viết học thuật, sinh viên năm nhất, giáo dục đại học, công cụ số, Việt Nam
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) 

đã trở thành một trong những công nghệ cốt lõi 
góp phần định hình lại bối cảnh giáo dục đại học 
toàn cầu. Sự ứng dụng ngày càng rộng rãi của 
AI vào quá trình dạy và học mở ra nhiều cơ hội 
đổi mới phương pháp sư phạm, cá nhân hóa trải 
nghiệm người học và cải thiện hiệu quả học tập 
(Luckin et al., 2016; Holmes et al., 2022). Một 
trong những lĩnh vực mà AI cho thấy tiềm năng 
rõ nét là hỗ trợ phát triển kỹ năng viết học thuật – 
một năng lực nền tảng trong đào tạo bậc đại học.

Đối với sinh viên năm nhất, viết học thuật 
không chỉ là một kỹ năng ngôn ngữ mà còn đòi 
hỏi sự kết hợp của tư duy phản biện, khả năng lập 

luận, tổ chức ý tưởng và tuân thủ các quy chuẩn 
về học thuật (Hyland, 2019). Tuy nhiên, nhiều 
sinh viên mới bước vào môi trường đại học còn 
gặp khó khăn trong việc triển khai mạch lạc ý 
tưởng, diễn đạt rõ ràng quan điểm cá nhân, cũng 
như đáp ứng các yêu cầu về chính tả, ngữ pháp và 
tính học thuật trong bài viết (Nguyen & Le, 2020). 
Trong bối cảnh đó, các công cụ viết hỗ trợ bởi AI 
như ChatGPT, Grammarly, Quillbot hay Writefull 
ngày càng được sử dụng phổ biến trong các lớp kỹ 
năng viết tại đại học (Zawacki-Richter et al., 2019).

Các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng AI có 
thể giúp sinh viên cải thiện ngữ pháp, từ vựng 
và cấu trúc bài viết thông qua phản hồi tức thì, 
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đồng thời góp phần gia tăng sự tự tin và động lực 
học tập (Elmahdi et al., 2023). Tuy nhiên, việc sử 
dụng AI cũng làm dấy lên những lo ngại liên quan 
đến tính liêm chính học thuật, sự phụ thuộc quá 
mức vào công cụ, và khả năng hạn chế tư duy 
phản biện nếu người học không được định hướng 
đúng đắn (Bai & Lee, 2023; Cotton et al., 2023).

Tại Việt Nam, mặc dù AI đang dần được tích 
hợp vào một số chương trình đào tạo, song việc 
ứng dụng trong dạy kỹ năng viết học thuật cho 
sinh viên năm nhất vẫn còn phân tán, thiếu khung 
sư phạm rõ ràng và chưa được nghiên cứu đầy 
đủ (Pham & Nguyen, 2023). Trong bối cảnh đó, 
bài viết này được thực hiện nhằm phân tích ảnh 
hưởng của AI trong quá trình học viết của sinh 
viên năm nhất tại một trường đại học công lập ở 
Việt Nam, từ đó xác định các cơ hội, thách thức 
và đề xuất hướng triển khai phù hợp để nâng cao 
chất lượng đào tạo viết học thuật trong thời đại số.

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 
2.1. Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục đại học
Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) đã 

và đang dần trở thành một công cụ chiến lược trong 
giáo dục đại học. AI không chỉ được ứng dụng trong 
việc xây dựng các hệ thống dạy học cá nhân hóa, đánh 
giá năng lực học tập theo thời gian thực mà còn hỗ trợ 
người học thông qua các nền tảng phản hồi tự động, 
phân tích dữ liệu học tập và dự đoán tiến độ (Holmes 
et al., 2022; Zawacki-Richter et al., 2019).

Các công cụ như ChatGPT, GPT-4, Grammarly, 
Quillbot hay Writefull là những ví dụ điển hình 
của AI được tích hợp trong môi trường học thuật 
để hỗ trợ kỹ năng viết. Khả năng xử lý ngôn ngữ tự 
nhiên (NLP) cho phép các công cụ này tạo ra phản 
hồi tức thì, phát hiện lỗi chính tả và ngữ pháp, 
đề xuất từ vựng phù hợp và hỗ trợ cấu trúc hóa ý 
tưởng – những yếu tố then chốt trong phát triển 
năng lực viết học thuật (Elmahdi et al., 2023).

Tuy nhiên, AI trong giáo dục đại học vẫn là 
một lĩnh vực đang phát triển và cần được định 
hướng rõ ràng về mặt đạo đức, sư phạm và pháp 
lý. Sự xuất hiện của các công cụ sinh nội dung 
(generative AI) như ChatGPT làm dấy lên nhiều 
tranh luận liên quan đến vai trò của giáo viên, 
ranh giới giữa hỗ trợ học thuật và gian lận, cũng 
như sự phụ thuộc của người học vào công nghệ 
(Bai & Lee, 2023; Cotton et al., 2023).

2.2. Kỹ năng viết học thuật và những thách 
thức của sinh viên năm nhất

Viết học thuật là một trong những kỹ năng 
quan trọng nhất trong bối cảnh giáo dục đại học. 
Theo Hyland (2019), đây không chỉ đơn thuần là 
việc sử dụng ngôn ngữ đúng chuẩn mà còn đòi 
hỏi khả năng xây dựng lập luận, tổ chức logic ý 
tưởng, sử dụng dẫn chứng và tài liệu tham khảo 
phù hợp, cũng như tuân thủ các quy chuẩn về đạo 
đức học thuật.

Đối với sinh viên năm nhất – những người đang 
trong giai đoạn chuyển tiếp từ bậc phổ thông lên 
đại học – việc nắm bắt và thực hành kỹ năng viết 
học thuật là một thử thách lớn. Các nghiên cứu 
tại Việt Nam (Nguyen & Le, 2020) cho thấy sinh 
viên thường gặp khó khăn trong việc xác định 
cấu trúc bài viết, triển khai lập luận, trích dẫn tài 
liệu đúng chuẩn và sử dụng ngôn ngữ mang tính 
học thuật.

Việc thiếu nền tảng viết tiếng Anh học thuật 
cũng dẫn đến sự tự ti, lười biếng và phụ thuộc 
vào công cụ dịch thuật hoặc sao chép nội dung 
từ mạng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất 
lượng đào tạo và chuẩn đầu ra của chương trình 
(Chanock, 2000). Do đó, việc hỗ trợ kỹ năng viết 
học thuật, đặc biệt trong năm đầu đại học, là rất 
cần thiết và đòi hỏi cách tiếp cận phù hợp, kết hợp 
cả yếu tố công nghệ và sư phạm.

2.3. Vai trò của AI trong hỗ trợ phát triển kỹ 
năng viết

Các công cụ AI hỗ trợ viết đang ngày càng 
chứng tỏ vai trò tích cực trong việc hỗ trợ người 
học cải thiện năng lực viết, đặc biệt là ở trình độ 
sơ cấp hoặc khi người học chưa có nền tảng vững 
về ngôn ngữ. Grammarly, Quillbot và Writefull có 
thể đưa ra gợi ý sửa lỗi ngữ pháp, cấu trúc lại câu, 
làm giàu vốn từ và gợi ý các cách diễn đạt phù hợp 
với văn phong học thuật (Elmahdi et al., 2023). 
ChatGPT – với khả năng phản hồi linh hoạt – còn 
có thể giúp người học lên dàn ý, giải thích khái 
niệm, đưa ví dụ và phản biện các lập luận.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng sinh viên sử dụng 
công cụ AI có xu hướng tự tin hơn khi viết, cải 
thiện điểm số và thái độ tích cực đối với môn học 
kỹ năng viết (Zhai, 2022). Tuy nhiên, các nghiên 
cứu cũng đồng thời chỉ ra rằng nếu thiếu hướng 
dẫn sư phạm, người học rất dễ bị phụ thuộc vào 
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AI, dẫn đến tình trạng sao chép máy móc, thiếu 
sáng tạo và suy giảm khả năng tư duy phản biện 
(Bai & Lee, 2023).

Ngoài ra, mối lo ngại về liêm chính học thuật 
(academic integrity) đang trở nên cấp thiết. Nhiều 
sinh viên sử dụng AI để viết toàn bộ bài luận mà 
không hiểu rõ nội dung, không trích nguồn hoặc 
trích dẫn sai cách, gây ra những hậu quả nghiêm 
trọng trong môi trường học thuật (Cotton et al., 
2023; Smutny & Schreiberová, 2020). Mặc dù 
đã có nhiều nghiên cứu quốc tế đề cập đến ảnh 
hưởng của AI trong việc hỗ trợ kỹ năng viết nói 
chung, nhưng tại Việt Nam – đặc biệt trong bối 
cảnh sinh viên năm nhất tại các trường đại học 
công lập – các công trình nghiên cứu vẫn còn 
rất hạn chế. Phần lớn các nghiên cứu trong nước 
mới chỉ dừng lại ở mức độ mô tả hiện tượng sử 
dụng AI trong học tập, thiếu các đánh giá sâu về 
tác động thực sự đến chất lượng học viết, cũng 
như chưa làm rõ các yếu tố trung gian như nhận 
thức người học, trình độ ngôn ngữ đầu vào hay 
định hướng sư phạm từ giảng viên (Pham & 
Nguyen, 2023).

2.4. Lợi ích của AI trong hỗ trợ học viết
Phân tích dữ liệu phỏng vấn và bảng hỏi cho 

thấy đa số sinh viên đều đánh giá cao vai trò của 
các công cụ AI trong việc hỗ trợ quá trình viết 
học thuật. Cụ thể, 86,7% sinh viên cho biết họ 
thường xuyên sử dụng Grammarly để phát hiện và 
sửa lỗi ngữ pháp, trong khi 63,3% từng sử dụng 
ChatGPT để lên dàn ý hoặc mở rộng ý tưởng khi 
viết bài luận. Nhiều sinh viên cảm thấy tự tin hơn 
khi viết và cho biết họ cải thiện đáng kể về từ 
vựng, độ mạch lạc và cấu trúc câu.

Kết quả phân tích 30 cặp bài viết (trước và sau 
khi sử dụng AI) cũng cho thấy sự cải thiện rõ rệt 
về mặt hình thức: lỗi chính tả và ngữ pháp giảm 
đáng kể, câu văn được viết trôi chảy hơn, và các 
đoạn văn có cấu trúc rõ ràng hơn. Một số bài viết 
sau khi dùng AI cũng thể hiện phong cách học 
thuật tốt hơn, đặc biệt ở phần mở bài và kết luận.

Những kết quả này tương đồng với các nghiên 
cứu quốc tế như của Elmahdi et al. (2023) và Zhai 
(2022), khẳng định rằng AI có thể là một công cụ 
hỗ trợ hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng 
viết học thuật, đặc biệt đối với sinh viên mới làm 
quen với chuẩn mực học thuật.

2.5. Thách thức và rủi ro khi sử dụng AI
Mặc dù AI mang lại nhiều lợi ích, kết quả 

phỏng vấn cũng chỉ ra những lo ngại nhất định. 
Khoảng 40% sinh viên thừa nhận rằng họ từng 
“sao chép nguyên văn” phần gợi ý từ ChatGPT 
mà không hiểu rõ nội dung hoặc không trích dẫn 
nguồn. Một số sinh viên bày tỏ sự “lười tư duy” 
khi có AI làm thay việc viết câu hoặc diễn đạt ý 
tưởng, dẫn đến thụ động trong học tập.

Ngoài ra, 36,7% sinh viên cho rằng họ khó 
phân biệt ranh giới giữa hỗ trợ học thuật hợp lý 
và hành vi đạo văn khi sử dụng các công cụ sinh 
nội dung. Điều này cho thấy một khoảng trống 
trong nhận thức đạo đức học thuật, phù hợp với 
các cảnh báo trong nghiên cứu của Cotton et al. 
(2023) và Bai & Lee (2023).

Một thách thức khác là chất lượng phản hồi 
của AI không phải lúc nào cũng chính xác. Một số 
sinh viên phản ánh rằng ChatGPT đôi khi tạo ra 
nội dung sai lệch, thiếu dẫn chứng, hoặc viết quá 
chung chung, khiến họ phải điều chỉnh lại đáng 
kể. Điều này nhấn mạnh vai trò quan trọng của 
người học trong việc phản biện và kiểm tra lại 
thông tin do AI cung cấp.

2.6. Vai trò của giảng viên và hướng dẫn sư phạm
Qua khảo sát, 70% sinh viên cho biết họ chưa 

từng được hướng dẫn chính thức về cách sử dụng 
AI trong học viết. Việc thiếu định hướng từ giảng 
viên khiến nhiều sinh viên sử dụng AI theo cách 
ngẫu nhiên, đôi khi phản tác dụng.

Điều này cho thấy vai trò quan trọng của đội 
ngũ giảng viên trong việc định hình cách thức tiếp 
cận AI một cách có đạo đức và hiệu quả. Giảng 
viên cần tích hợp việc sử dụng AI vào chương 
trình giảng dạy kỹ năng viết theo hướng phản 
biện, khuyến khích sinh viên sử dụng AI như công 
cụ hỗ trợ chứ không phải là nguồn thay thế tư duy 
cá nhân.

III. KẾT LUẬN
Nghiên cứu này đã làm rõ ảnh hưởng hai chiều 

của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với quá trình học viết 
học thuật của sinh viên năm nhất tại một trường 
đại học công lập ở Việt Nam. Kết quả cho thấy 
AI, đặc biệt là các công cụ như Grammarly và 
ChatGPT, mang lại nhiều lợi ích rõ rệt trong việc 
hỗ trợ sửa lỗi ngữ pháp, cải thiện mạch lạc câu 
văn và tăng cường sự tự tin khi viết. Tuy nhiên, 
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AI cũng đặt ra những thách thức đáng kể liên quan 
đến sự phụ thuộc, suy giảm tư duy phản biện và 
nguy cơ vi phạm liêm chính học thuật nếu người 
học không được hướng dẫn đầy đủ.

Từ những phát hiện nêu trên, bài viết đề xuất 
một số kiến nghị:

• Về phía giảng viên: Cần tích hợp việc hướng 
dẫn sử dụng AI một cách có chọn lọc và đạo đức 
vào chương trình giảng dạy kỹ năng viết. Việc 
thiết kế các hoạt động học tập phản biện có kết 
hợp AI sẽ giúp sinh viên phát triển khả năng tự 
học và tư duy học thuật độc lập.

• Về phía nhà trường: Cần ban hành các hướng 

dẫn chính thức liên quan đến việc sử dụng AI trong 
học tập và đánh giá, nhằm bảo đảm tính công bằng 
và đạo đức học thuật trong môi trường đại học.

• Về phía sinh viên: Cần nâng cao nhận thức 
về vai trò của AI như một công cụ hỗ trợ, không 
thay thế tư duy cá nhân. Việc sử dụng AI cần được 
kết hợp với năng lực phản biện, tra cứu tài liệu và 
tuân thủ các quy tắc trích dẫn học thuật.

Nghiên cứu góp phần bổ sung tài liệu thực tiễn 
cho lĩnh vực giáo dục đại học tại Việt Nam, và mở 
ra hướng nghiên cứu tiếp theo về xây dựng mô 
hình tích hợp AI hiệu quả trong dạy học kỹ năng 
viết cho sinh viên đại học, đặc biệt ở giai đoạn đầu 
của quá trình học tập.
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